PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Quyết định số 1437   /QĐ-UBND ngày  10 tháng  6  năm 2019 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

QUY TRÌNH NỘI BỘ 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH/UBND TỈNH

I. Lĩnh vực Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (02 TTHC)

1. Báo  cáo  giải  trình  nhu  cầu,  thay đổi  nhu  cầu  sử  dụng  người  lao động nước ngoài (BLĐ-TBVXH-BTN-286307)  
	Trình tự      công việc
	Chức danh, vị trí 
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo qui định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo qui định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	6.5 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở 
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	0.5 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư 
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ 

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	2.5 ngày

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	01 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	15 ngày


2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài của nhà thầu (BLĐ-TBVXH-BTN-286308)

* Trường hợp đề nghị tuyển từ 500 lao động trở lên
	Trình tự      công việc
	Chức danh, vị trí 
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo qui định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo qui định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	04 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	2.5 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở 
	Ký duyệt Công văn đề nghị các Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư 
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển Công văn đề nghị các Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu.
	0.5 ngày

	Bước 8
	Chuyên viên phòng chuyên môn.
	Tổng hợp kết quả, tham mưu Công văn  báo cáo UBND tỉnh tình hình tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu của các Trung tâm dịch vụ việc làm để UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	40 ngày 

	Bước 9
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày 

	Bước 11
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	5.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 13
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 14
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 15
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, thu phí/lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	60 ngày 


* Trường hợp đề nghị tuyển dưới 500 lao động
	Trình tự      công việc
	Chức danh, vị trí 
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo qui định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo qui định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn 
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	04 ngày

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn 
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	2.5 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở 
	Ký duyệt Công văn đề nghị các Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư 
	Vào sổ văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển Công văn đề nghị các Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu.
	0.5 ngày

	Bước 8
	Chuyên viên phòng chuyên môn.
	Tổng hợp kết quả, tham mưu Công văn  báo cáo UBND tỉnh tình hình tuyển lao động Việt Nam cho nhà thầu của các Trung tâm dịch vụ việc làm để UBND tỉnh xem xét, quyết định.
	10 ngày

	Bước 9
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày 

	Bước 11
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	5.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 13
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 14
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 15
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	30 ngày


II. Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (05 TTHC)

1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (BLĐ-TBVXH-BTN-286026)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	10 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày 

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	01 ngày

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	21 ngày


2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (BLĐ-TBVXH-BTN-286027)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	2.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	13 ngày


3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (BLĐ-TBVXH-BTN-286028)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	2.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	13 ngày


4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân (BLĐ-TBVXH-BTN-286029)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính


	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	2.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	13 ngày


5. Đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân (BLĐ-TBVXH-BTN-286030)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày


	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	13 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	24 ngày


III. Lĩnh vực Việc làm (01 TTHC)

1. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động (BTN-286083)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	19 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở

	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	30 ngày


IV. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (17 TTHC)

1. Thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BLĐ-TBVXH-BTN 286329)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	04 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	15 ngày


2. Miễn nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BLĐ-TBVXH-BTN-286330)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	04 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn .
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 


	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt.
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	15 ngày


3. Cách chức chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (BLĐ-TBVXH-BTN-286331)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	04 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn.
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	15 ngày


4. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (BLĐ-TBVXH-BTN-286334)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	3.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn.
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	14 ngày


5. Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (BLĐ-TBVXH-BTN-286335)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	3.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn.
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	14 ngày


6. Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (BLĐ-TBVXH-BTN-286336)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	3.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	14 ngày


7. Công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục (BLĐ-TBVXH-BTN-286339)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	09 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở

	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	20 ngày


8. Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BLĐ-TBVXH-BTN-286262)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	09 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	20 ngày


9. Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BLĐ-TBVXH-BTN-286264)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	02 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	0.5 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn. 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	02 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	01 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	01 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	10 ngày


10. Thủ tục giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(BLĐ-TBVXH-BTN-286265)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	09 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.


	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn. 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	20 ngày


11. Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn (BLĐ-TBVXH-BTN-286266)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý.
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện.
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	09 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn. 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	20 ngày


12. Thủ tục đổi tên trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (BLĐ-TBVXH-BTN-286267)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	02 giờ

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	02 giờ

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	0.5 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	0.5 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	0.5 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	02 giờ

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	01 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	0.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	0.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	02 giờ 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	05 ngày


13. Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (BLĐ-TBVXH-BTN-286298)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	33 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	03 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	02 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	05 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	50 ngày


14. Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp (BLĐ-TBVXH-BTN-286299)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	28 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	03 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	02 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	05 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	45 ngày


15. Cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp) (BLĐ-TBVXH-BTN-286300)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	33 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	03 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	02 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	05 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	50 ngày


16. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (BLĐ-TBVXH-BTN-286301)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	13 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	02 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	02 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	0.5 ngày

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	03 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	02 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	02 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	27 ngày


17. Thủ tục công nhận giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục (BLĐ-TBVXH-BTN-286199)

	Trình tự công việc
	Chức danh, vị trí
	Nội dung công việc
	Thời gian thực hiện

	Bước 1
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Hướng dẫn, kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ theo quy định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác theo quy định thì hướng dẫn bổ sung và hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

- Trường hợp từ chối tiếp nhận thì nêu rõ lý do.
	Giờ hành chính

	Bước 2
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý
	0.5 ngày

	Bước 3
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Tiếp nhận hồ sơ và phân công cho chuyên viên thực hiện
	0.5 ngày

	Bước 4
	Chuyên viên phòng chuyên môn
	Xem xét, thẩm định, dự thảo văn bản trình lãnh đạo phòng.
	09 ngày 

	Bước 5
	Lãnh đạo phòng chuyên môn
	Xem xét, trình lãnh đạo Sở.
	01 ngày

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở
	Ký duyệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	01 ngày

	Bước 7
	Công chức bộ phận Văn thư
	Vào sở văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả cho Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày

	Bước 8 
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	Chuyển hồ sơ cho Công chức tiếp nhận và trả kết quả của VP.UBND tỉnh.
	02 giờ

	Bước 9
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Tiếp nhận hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn 
	02 giờ

	Bước 10
	Công chức phòng chuyên môn của VP.UBND tỉnh 
	Xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ, dự thảo văn bản.
	3.5 ngày 

	Bước 11
	Lãnh đạo VP.UBND tỉnh 
	Xem xét thông qua dự thảo văn bản , xử lý hồ sơ 
	1.5 ngày 

	Bước 12
	Lãnh đạo UBND tỉnh 
	Ký duyệt 
	1.5 ngày 

	Bước 13
	Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh
	Trả kết quả cho CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh.
	0.5 ngày 

	Bước 14
	CCVC tại Trung tâm HCC tỉnh
	- Nhận kết quả từ Công chức của VP.UBND tỉnh tại Trung tâm HCC tỉnh.

- Trả kết quả cho cá nhân, tổ chưc, thu phí, lệ phí nếu có.
	Giờ hành chính 

	
	Tổng thời gian thực hiện TTHC
	20 ngày
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